TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

	TT
	Chủng loại
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I.
	Nhóm ngành/nghề Cơ khí chế tạo; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy;  Cắt gọt kim loại và Chế tạo khuôn mẫu 

	1. 
	Máy phay đứng với bộ hiển thị số
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	2. 
	Máy tiện vạn năng
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	3. 
	Máy mài phẳng
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	4. 
	Máy mài vô tâm
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	5. 
	Máy mài tròn trong, ngoài
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	6. 
	Máy mài dụng cụ cắt
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	7. 
	Máy khoan đứng
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	8. 
	Máy khoan cần
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	9. 
	Máy mài hai đá đứng
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng  02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	10. 
	Máy Tiện CNC CONCEPTTURN 60
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	11. 
	Máy Phay CNC CONCEPTMILL 55
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	12. 
	Trung tâm gia công tiện CNC 4 trục EMCOTURN E65
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	13. 
	Trung tâm gia công 5 trục MAXXMILL 400 (3+2 trục)
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	14. 
	Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	15. 
	Trung tâm tiện / phay CNC gia công hoàn thiện
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	16. 
	Máy khoan lỗ EDM AgieCharmilles DRILL 20
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	17. 
	Máy cắt dây CNC CUT P 350
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	18. 
	Máy gia công xung điện EDM FORM P 350
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	19. 
	Máy ép nhựa
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	20. 
	Máy tính trạm và màn hình 4k- chuyên xử lý đồ họa
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	21. 
	Máy quét 3D và phần mềm xử lý, 
gồm:

· Máy chính 3D Artec EVA 
· Phần mềm hỗ trợ thiết kế ngược Geomagic Design X - gói 20 licences cho đào tạo và 01 license cho máy quét, kèm  21 Laptop
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	22. 
	Phần mềm CAD/CAM, 
gồm:

· Phần mềm thiết kế  SOLIDWORKS EDU Edition
· Phần mềm lập trình CAM Mastercam  + Post ( Turn, Mill, Multi axis ) 
· Phần mềm lập trình CAD/CAM ESPRIT Education + Post ( Turn, Mill, Multi axis ) 
	 Gói
	· Nhu cầu sử dụng 01 gói/phòng thực hành/21 máy tính.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 gói/phòng thực hành/21 máy tính mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung gói tiếp theo.

	23. 
	Hệ thống phần mềm mô phỏng gia công CNC
	Gói
	· Nhu cầu sử dụng 01 gói/phòng thực hành/21 máy tính.
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 gói/phòng thực hành/21 máy tính mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung gói tiếp theo.

	24. 
	Máy hàn TIG/MMA 
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	25. 
	Máy hàn MIG/MAG xung sử dụng công nghệ Inverter
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	26. 
	Cánh tay robot Hàn
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 02 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 02 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	27. 
	Máy nén khí trục vít ngâm dầu
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	28. 
	Bộ lọc khí thô 
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối việc sử dụng được bổ sung cái tiếp theo.

	29. 
	Bộ lọc khí tinh 
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	30. 
	Bình chứa khí nén
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	31. 
	Máy phay vạn năng
	Chiếc
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	32. 
	Máy bào 
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	33. 
	Máy tiện CNC 3 trục
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	34. 
	Máy phay CNC 5 trục
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/10 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/10 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	35. 
	Máy cắt dây CNC
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/10 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 02 máy/10 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	36. 
	Máy thử độ cứng 
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	37. 
	Máy soi tổ chức kim loại
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	38. 
	Lò nhiệt luyện điện trở
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	39. 
	Máy kéo, nén đúng tâm
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	40. 
	Máy đo 3 chiều
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	41. 
	Máy đo độ nhám
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	42. 
	Máy phay đứng
	Máy 
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	43. 
	Máy cưa phôi
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	44. 
	Máy tiện CNC 2 trục
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	45. 
	Mô hình máy phay CNC 3 trục
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	46. 
	Máy hàn điện
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	47. 
	Máy mài 2 đá
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	48. 
	Máy đo 3 chiều
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	49. 
	Máy khoan
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	50. 
	Máy bắn lỗ
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 02 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	51. 
	Máy mài sửa dao phay
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	52. 
	Máy chiếu (Projector)
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	53. 
	Máy nén khí trục vít
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	54. 
	Lọc khí đường ống chính/Main line filter
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	55. 
	Bộ sấy khô khí nén/Air dryer
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	56. 
	Hệ thống khí nén
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	57. 
	Bộ ống hơi 10m x 8.0mm có lớp gia cố kết hợp đèn kiểm tra
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	58. 
	Cuộn dây hơi thu dây tự động
	Cuộn
	· Nhu cầu sử dụng 01 cuộn/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 cuộn/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cuộn tiếp theo.

	59. 
	Bộ tuốc-nơ-vít
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 02 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 02 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	60. 
	[bookmark: _GoBack]Bộ dụng cụ tháo, lắp bạc đạn 
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 02 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 02 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	61. 
	Bộ dũa
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	62. 
	Bộ lục giác trung bình
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 04 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 04 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	63. 
	Bộ lục giác dài
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 04 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 04 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	64. 
	Bộ chìa khóa
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 04 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 04 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	65. 
	Dụng cụ đo
Gồm:
- 04 Panme đo trong từ 5 – 100mm
- 01 Đồng hồ so
- 01 Để từ 1
- 01 Đồng hồ chân không
- 03 Panme đo ngoài từ 0 – 150mm
- 05 Cần lựa từ 10 – 450kgf/cm
- 02 Thước cặp 0 -300mm
- 02 Chân gá panme
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	66. 
	Thước cặp 0-150mm
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 01 cái/01 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 cái/01 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	67. 
	Máy chấn thủy lực
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	68. 
	Búa nhựa
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 04 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 04 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	69. 
	Búa cao su
	Cái
	· Nhu cầu sử dụng 04 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 04 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	70. 
	Bộ tháo bu lông gãy
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 cái/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	71. 
	Thùng đồ nghề
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	72. 
	Máy phay CNC 5 trục và dụng cụ theo máy
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/10 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/10 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	73. 
	Máy khoan Revolve và dụng cụ theo máy
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	74. 
	Máy hàn điện và dụng cụ theo máy
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều).
· Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/02 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.

	75. 
	Bàn hàn đa năng và dụng cụ theo máy
	Cái
	Nhu cầu sử dụng 01 cái/máy hàn.

	76. 
	Thiết bị đo nhiệt độ
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	77. 
	Thiết bị đo tốc độ trục chính
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	78. 
	Thiết bị nâng chuyển
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	79. 
	Dụng cụ đo kiểm
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	80. 
	Phần mềm AutoCAD
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/20 máy tính.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/20 máy tính mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung bộ tiếp theo.

	81. 
	Bộ thiết bị đào tạo thực hành khí nén cơ bản - nâng cao
	 Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	82. 
	Bộ thiết bị đào tạo thực hành điện- khí nén cơ bản - nâng cao
	 Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	83. 
	Bàn thực hành
	 Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 04 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 04 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	84. 
	Trạm Robot công nghiệp – Mô phỏng  dây chuyền sản xuất cơ khí tích hợp theo CN 4.0
	 Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	85. 
	Trạm vận hành, gia công, bảo trì sản xuất công nghiệp 4.0 
+ Máy CNC (Phay, Tiện)
+ Robot 6 trục
+ Phần mềm quản lý công nghiệp
+ Lắp đặt và chuyển giao công nghệ
+ Vận hành, lập trình và bảo trì dây chuyền sản xuất theo CN 4.0
	 bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	86. 
	Lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo trì thang máy
	Bộ
	· Nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 bộ/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung cái tiếp theo.

	87. 
	Trung tâm gia công phay CNC 4 trục
	Máy
	· Nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên.
· Lưu lượng học sinh sử dụng vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/phòng thực hành/18 học sinh, sinh viên mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
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